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	Điểm  
	Nhận xét của giáo viên

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3:
Câu 1. (0,5 điểm)  Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Ái Quốc) xuất thân trong thành phần gia đình là:
A. Nông dân 





B. Công nhân
C. Tiểu thương 




          D. Nhà nho yêu nước

Câu 2. (0,5 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 03 - 2 - 1930


             
B. Ngày 02 - 3 - 1930
C. Ngày 03 - 2 - 1945



          D. Ngày 03 - 12 – 1930

Câu 3. (0,5 điểm) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 19 - 8 - 1945


             
B. Ngày 01 - 9 - 1945
C. Ngày 02 - 9 - 1945



          D. Ngày 03 - 9 – 1945
Câu 4. (2 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thiện nội dung cuối bản Tuyên ngôn Độc lập (Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945).
 
 “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và………................... (1) đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể ………………………..…….(2) quyết đem tất cả ….....…………..…………….…… (3) tính mạng và của cải để….......….……….(4) quyền tự do, độc lập ấy.”
Câu 5. (1,5 điểm) Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc  (năm 1947) là gì? Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 mà em biết. 


B. PHẦN ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

 1.1. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
	A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa
B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa
	


 1.2. (0,5 điểm) Ở nước ta, loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa là:

A. Đường sắt 
  B. Đường sông 
     C. Đường ô tô      
D. Đường biển

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B.
	A
	
	B

	1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa
	
	a. Do có nguồn thức ăn được đảm bảo

	2. Ngành chăn nuôi phát triển
	
	b. Có mùa mưa và mùa khô rõ rệt

	3. Khí hậu miền Nam nước ta
	
	c. Trồng được nhiều loại cây
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Câu 3. (1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
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 A. Đường sắt Bắc – Nam là tuyến đường sắt dài nhất nước ta.
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 B. Nước ta có nhiều tuyến đường giao thông chính chạy theo hướng Đông – Tây.
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 C. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những đầu mối giao thông quan trọng của nước ta.

D. Mạng lưới giao thông của nước ta chỉ phân bố tập trung ở miền Bắc và miền Nam.
Câu 4. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để nói về khí hậu của nước ta.
Khí hậu nước ta nói chung là .....……………….. (1), trừ những vùng núi cao thường ...................……… quanh năm (2). Khí hậu nước ta có sự …………………… (3) giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi ………............................... (4) 
Câu 5. (1 điểm) Hãy kể tên các loại đường giao thông ở Thủ đô Hà Nội mà em biết.
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
	GV trông

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	GV chấm lần 1

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	GV chấm lần 2

(Ký, ghi rõ họ và tên)




TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I
MÔN SỬ- ĐỊA LỚP 5

Năm học: 2020 – 2021
A. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Từ Câu 1 đến Câu 3, mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	D
	A
	C


Câu 4. HS điền đúng mỗi từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong nội dung cuối bản Tuyên ngôn Độc lập được 0,5 điểm
  
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật (1) đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam (2) quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng (3) tính mạng và của cải để giữ vững (4) quyền tự do và độc lập ấy.”
Câu 5. HS nêu được đúng Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc (năm 1947) là: Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta – Được 1 điểm

 Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 mà em biết được 0,5 điểm: (Đường số 4; Đường số 3, Bông Lau, Sông Lô,…)

B- ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Câu 1. 1 điểm): Mỗi ý khoanh đúng 0,5 điểm
	1.1
	1.2

	B
	C


Câu 2. (1 điểm) HS nối sai 1 ý trừ 0,25 điểm, sai 2 ý trừ  0,75 điểm, sai 3 ý trừ 1 điểm

1 – c;  2 – a; 3 - b
Câu 3. (1 điểm)   Đ – S - Đ - S (HS ghi mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 4. (1 điểm)  HS điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm 
Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.
Câu 5. (1 điểm) HS tìm đúng mỗi loại đường được 0,25 điểm
· Đường bộ (Đường ô tô) 

· Đường thủy (Đường sông)
· Đường hàng không

· Đường sắt[image: image1.emf]   
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